
                    SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

        TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH

1 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH

2 Địa chỉ:

3 Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

4

STT
Số Chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn                                    

( ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân công 

đảm nhiệm)

1 Phạm Tấn Đức 001026/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội khoa Toàn thời gian Giám đốc

2 Huỳnh Cẩm Thạch 000306/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội TH Toàn thời gian Ths.Bs Phó giám đốc

3 Nguyễn Thị Diệu Hương 0002009/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi Toàn thời gian BSCKI, Phó giám đốc

4 Đinh Long Thao 0001818/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

5 Đỗ Nguyễn T. Hồng Nhung 006084/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

6 Huỳnh Thị Mai Vy 0001966/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian

Điều dưỡng-Điều dưỡng 

trưởng khoa Cấp Cứu 

HSTC&CĐ

Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

QL1A, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Toàn thời gian

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Họ và tên người hành nghề 

KBCB

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
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7 Lâm Thị Hồng Vân 0004325/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

8 Lê Đức Nhị 001281/KH-CCNH Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-Khoa Cấp Cứu 

HSTC&CĐ

9 Nguyễn Phạm Minh Tân đang học CCHN Toàn thời gian Y sĩ

10
Nguyễn Phan 

Ngọc
Diễm 0001812/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

11 Nguyễn Thị Ánh Hoa 0004394/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

12 Nguyễn Thị Hiền 0001977/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Ngọc Hương 0004145/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

14 Nguyễn Thị Thanh Hoa 005853/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

15 Nguyễn Thị Thùy Dương đang làm CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng

16 Nguyễn Thị Thùy Trang 0002037/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng
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17 Nguyễn Trần Anh Thư 005777/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

18 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 0001813/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

19 Phạm Thị Hồng Nhiên
005089/KH-CCHN 

006915/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa Nội Toàn thời gian

Bác sĩ KBCB-BSCKI Phó 

trưởng khoa cấp cứu 

HSTC&CĐ

20 Thái Hàn Sang 0001964/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

21 Thái Thị Nghĩa 0003474/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

22 Trần Á My 0001816/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

23 Trần Ngọc Phương Nhung 0002361/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

24 Nguyễn Thị Thục Diễm đang học CCHN Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

25 Đỗ Thị Ngọc Mỹ 0002415/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

26 Hà Thị Hằng đang học CCHN Toàn thời gian Bác sĩ KBCB
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27 Hồ Lê Mai Thi 0001918/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

28 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang 0002725/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (taị bệnh viện huyện, 

trạm xá, TYT cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

29 Mai Đỗ Phước Trang 0001926/KH-CCHN

KB, CB chuyên khoa Sản nhi  (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Hộ sinh

30 Ngô Hàn Như Nguyệt 0001921/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

31 Ngô Văn Khánh 001941/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-Phó trưởng 

Khoa CSSKSS

32
Nguyễn Phạm

 Nhật
Uyên 0001917/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

33
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Thanh 0001911/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

34
Nguyễn Thị 

Thanh
Điểm 0002748/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

35 Nguyễn Thị Bích Nga 0001923/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

36 Nguyễn Thị Kim Thoa 006099/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Hộ sinh

37 Nguyễn Thị Thơ 0001912/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh
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38 Nguyễn Thu Thảo 0006097/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

Thông tư số 26/2015/TT-BYT ngày 07/10/2015 của 

BYT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

ĐD, HS, KTY

Toàn thời gian Hộ sinh

39 Phạm Thị Tuyết Nhung
0002577/KH-CCHN  

007125/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (taị bệnh viện huyện, 

trạm xá, TYT cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp./.-

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

40 Sử Khắc Bích Trâm 000852/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh-Hộ sinh trưởng

41 Trần Thị Thùy 0001908/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

42 Trịnh Đình Vân Hải 0001836/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

43
Trương Thị 

Thanh
Huyền 0001919/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

44 Văn Thị Thanh Huyền 0001920/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

45 Võ Thị Minh Xuân 0003482/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

46 Bùi Thị Hằng 0001969/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

47 Đỗ Thị Diễm Phúc 0003279/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

48 Hà Thị Ngọc Hân 005784/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Toàn thời gian Bác sĩ KBCB-YHCT

49 Hồ  Hải 006730/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa RHM Toàn thời gian Bác sĩ KBCB
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50
Huỳnh Ngọc 

Khánh
Phương 005737/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Toàn thời gian Y sĩ

51 Lại Thục Uyên
0001950/KH-CCHN  

007148/KH-CCHN

KB, CB chuyên khoa da liễu (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp- Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

52 Lê Hồ Anh Duy 006019/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

53 Lê Nguyễn Thúy Dân
0002623/KH-CCHN   

007123/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (taị bệnh viện huyện, 

trạm xá, TYT cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp./.-

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

54 Lê Thị Minh Nguyệt 005834/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Phó 

trưởng khoa Khám bệnh

55 Lê Thị Thoa 000330/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa RHM Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa Khám bệnh

56 Lê Thị Thủy 0001817/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng-Điều dưỡng 

trưởng khoa Khám Bệnh

57 Nguyễn Minh Trí 006739/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Toàn thời gian Y sĩ

58
Nguyễn Thị 

Hồng
Phấn 0002531/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

59 Nguyễn Thị Đông Sang 0002025/KH-CCHN Y sĩ YHCT Toàn thời gian Bác sĩ KBCB-YHCT

60 Nguyễn Thị Ngọc Phương 0001940/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCK mắt, Phó 

trưởng khoa Khám bệnh

61 Nguyễn Thị Thiện Dung 005540/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội Khoa Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

62 Nguyễn Thị Dung
0002026/KH-CCHN 

007152/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng -Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

63 Nguyễn Trí Du 0002030/KH-CCHC KC, CB bằng Y học cổ truyền Toàn thời gian Bác sĩ KBCB-YHCT
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64 Nguyễn Văn Thơ 006007/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

65 Nguyễn Vũ Hoài Phương 006948/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

66 Phạm Thị Hồng Luân 0002163/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

67 Trần Thanh Trâm 006163/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

68 Phạm Minh Tâm đang học CCHN Toàn thời gian Y sĩ-YHCT

69 Trần Thị Hoài Quyên
0002608/KH-CCHN 

004948/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp -Khám bệnh,chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

70 Trinh Bích Dân 0001821/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

71
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo 0002038/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng-Trưởng khoa 

KSNK

72 Nguyễn Thị Thanh Hằng 0002039/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

73 Bùi Thị Kim Ngân 005262/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng
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74 Diệp Lê Minh Thanh 0001963/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

75 Hồ Ngọc Thành 0002717/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI TYT 

Suối Tiên

76 Huỳnh Ngọc Long 005047/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Toàn thời gian Bác sĩ KBCB-TYT Diên Lâm

77 Huỳnh Phước Điền 0001976/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

78 Huỳnh Thị Thùy Trang 0001955/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

79 Huỳnh Tiến Dũng đang học CCHN Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-Khoa XN-

CĐHA

80 Lê Thị Thanh Hà 0001974/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

81 Lữ Thị Minh Khoa 0001965/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

82 Nguyễn Chí Ngọc Thy 0001697/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

83 Nguyễn Huy Liêm 0002805/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

84 Nguyễn Tấn Bão 006306/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng
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85 Nguyễn Thị Kim Cúc 007103/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng

86 Nguyễn Thị Lệ Hiền 0002036/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

87 Nguyễn Trần Anh Khoa 005778/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

88 Nguyễn Văn Tích 0002012/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa Ngoại Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Phó 

Trưởng khoa Ngoại TH-LCK

89 Nguyễn Văn Tiên 000285/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa Ngoại Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa Ngoại TH-LCK

90 Phạm Nguyên Hoàng
0001953/KH-CCHN 

006990/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ -Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

91 Phan Thị Kim Lài 005261/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

92 Trần Nhật Minh đang làm CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng

93 Trần Thị Bích Trà 006195/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

94 Trần Thị Sen 0002804/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng
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95 Trần Thị Thanh Lang 0002033/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng- Điều dưỡng 

trưởng Khoa Ngoại TH-LCK

96 Trần Thị Thúy Hằng 0003484/KH-CCHN Chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa gây mê hồi sức Toàn thời gian Điều dưỡng

97 Trần Văn Phong 0002063/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (taị bệnh viện huyện, 

trạm xá, TYT cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp./.

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

98 Trương Thị Thảo Nguyên đang làm CCHN Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

99
Công Huyền Tôn 

Nữ Hồng
Vân 0002007/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Toàn thời gian

Bác sĩ KBCB-BSCKI Phó 

Trưởng khoa Nhi

100 Huỳnh Thị Thúy Ánh 0004945/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

101 Lê Thị Hoài Sương 0001906/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

102
Nguyễn Thị 

Thanh
Dung 0001980/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

103 Nguyễn Thị Mộng Thu 0001815/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng- Điều dưỡng 

trưởng Khoa Nhi

104 Nguyễn Thị Ngọc Danh 0002035/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

105 Nguyễn Trân 000108/KH-CCHN Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ Nội (Nhi) Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa Nhi

106 Nguyễn Võ Minh Thư 006148/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng
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107 Phan Nhật Phương 004610/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

108 Nguyễn Thị Thu Thủy 006901/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng

109 Đỗ Mỹ Thanh Vân 0001961/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

110 Đỗ Thị Huỳnh Như 0002010/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

111 Dương Minh Nguyên 0001820/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

112 Lê Thị Phương 0001947/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

113 Lê Thị Thu Thanh 0001954/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

114 Nguyễn Công Duy Luân đang làm CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng

115 Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên 005862/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng

116 Nguyễn Phan Tuyết Nhung 004536/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ Chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng
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117 Nguyễn Thị Hải Giang 0001959/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

118 Nguyễn Thị Thanh Thúy 007118/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ Chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng

119 Nguyễn Thị Thu Thảo 0001962/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

120 Nguyễn Thị Trà My đang làm CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng

121
Nguyễn Thị

 Lệ
Thu 0001812/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

122 Phạm Khánh Bình 0003486/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

123 Phạm Ngọc Thảo Phương đang làm CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng

124 Phạm Thị Hồng Lưu đang làm CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng

125 Phạm Văn Vũ 001419/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa Nội TH

126 Phan Thị Thanh Tuyền 0001958/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng-Điều dưỡng 

trưởng Khoa Nội TH

127 Vương Thị Đan Vi 005823/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ Chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng

128 Đinh Hoàng Phúc đang học CCHN Toàn thời gian Y sĩ

129 Nguyễn Phương Hạo Nhiên đang học CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng
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130 Bùi Hà Ngọc Hiếu 0001856/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Y sĩ

131 Hà Thị Dần 001169/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa Truyền nhiễm

132 Huỳnh Nguyên Chương 0001956/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

133 Nguyễn Ngọc Tuấn đang làm CCHN Toàn thời gian Y sĩ

134 Nguyễn Thị Anh Thư

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên BYT và BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp ĐD, HS, KTV Y

Toàn thời gian Điều dưỡng

135 Nguyễn Thị Hòa 0001973/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng-Điều dưỡng 

trưởng Khoa Truyền nhiễm

136 Nguyễn Thị Liên Thư 0001981/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

137 Diệp Thế Vũ 0001936/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh Y học Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

138 Diệp Tiểu My 005615/KH-CCHN Chuyên Khoa Xét nghiệm Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

139 Đỗ Thành Nhân 0001937KH-CCHN Thực hiện các hình ảnh chuyên môn về hình ảnh Y học Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

140 Hoàng Thị Mỹ Loan 005788/KH-CCHN Chuyên Khoa Xét nghiệm Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

141 Hoàng Thị Trang 0001933/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XN Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

142 Lê Đình Chỉnh 005030/KH-CĐHA Chuyên khoa CĐHA Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-Khoa XN-

CĐHA

143 Lê Ngọc Hoàng đang làm CCHN Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

144 Lê Thị Trang Đài 0001930/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XN Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

145 Lê Văn Chung 000691/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội TH Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa XN_CĐHA

146 Nguyễn Hữu Lập 0001929/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XQ Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

147 Nguyễn Nhật Khánh 004410/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh Y học Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

148 Nguyễn Thụy Hân 0001932/KH-CCHC Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA
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149 Nguyễn Tuấn Thiện Bảo 004768/KH-CCHN Chuyên Khoa Xét nghiệm Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

150 Phạm Thành Đắc 006026/KH-CCHN Chuyên Khoa Xét nghiệm Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

151 Phạm Thị Mỹ Phượng 005231/KH-CCHN Chuyên Khoa Xét nghiệm Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

152 Trần Thị Thu Lê 0001935/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XN Toàn thời gian KTV Trưởng khoa XN-CĐHA

153 Trần Văn Anh 0001907/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XN Toàn thời gian Phó trưởng khoa XN-CĐHA

154 Phạm Quỳnh Nhật Hạ đang học CCHN Toàn thời gian Nhân viên - Khoa XN-CĐHA

155 Lê Thị Phương Dung 0001924/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

156 Nguyễn Đức Sơn 000492/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa RHM Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

khoa YTCC&DD

157 Nguyễn Thanh Huy 0002029/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bênh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

158 Nguyễn Thị Trang 0002710/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

159 Văn Ngọc Thùy Linh 0002462/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

160 Võ Thị Thanh Huyền 0001833/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

161 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0001910/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian
Hộ sinh-Trưởng phòng điều 

dưỡng

162 Đinh Viết Toàn 006489/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

163 Đỗ Thị Mỹ Hằng 0001824/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Y sĩ

164 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 004789/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ
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165 Lê Thị Mỹ Linh 0002704/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

166 Lê Thị Tính 0001978/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

167
Lương Ngọc

 Như
Ý 0002460/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

168 Nguyễn Công Thắng 0002612/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

169
Nguyễn Thị 

Hồng
Ly 0001934/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XN Toàn thời gian KTV XN

170
Nguyễn Thị

 Mỹ
Hồng 0002449/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng- Điều dưỡng 

trưởng PKĐK KV Diên Phước

171 Nguyễn Vũ Dạ Ngân 0003489/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

172 Phạm Duy Hiền 0001832/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

173 Phạm Hữu Phước 005064/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Toàn thời gian
Bác sĩ KBCB-BSCKI Trưởng 

PKĐKKV Diên Phước

174 Thới Thị Kiều Diểm 002027/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Y sĩ

175 Trần Khánh Thành 0004272/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ
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176 Võ Thị Nhật Ly 006350/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian Điều dưỡng

177 Lại Trúc Giang 0001913/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

178 Lê Thị Ngọc Trâm 0003485/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian
Điều dưỡng- Phó trưởng 

phòng điều dưỡng

179 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt 0001922/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian
CNĐD-Phó trưởng phòng KH-

NV

180
Nguyễn Thụy 

Tuyết
Mai 0001837/KH-CCHC

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

181 Phạm Thị Vân Phi đang làm CCHN Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

182 Đặng Thị Thắng 002031/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

183 Kiều Thị Vân Trang 0001829/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

184 Lê Thị Thùy Dung 004928/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

185 Trần Thị Mỹ Ngọc 0002729/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản nhi (tại bệnh 

viện huyện, trạm xã, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

nhiệm vụ tiêm chích , thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp.

Toàn thời gian Y sĩ

186 Huỳnh Thị Hương Lan 0002715/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh
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187 Lê Cẩm Huệ 006724/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

188 Lương Thị Yến Ngọc 002621/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

189 Nguyễn Thanh Phương 0004226/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

190 Phạm Thị Nga 0002622/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

191 Trần Thị Thùy Dung 004881/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

192 Lê Diễm Thuần đang làm CCHN Toàn thời gian Y sĩ

193 Lê Thị Phi Vân 0001839/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

194 Ngô Quốc Phuông006162/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

195 Nguyễn Thị Kim Phụng 0001871/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

196 Phan Thị Thùy Trang 006738/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

197 Lê Thị Kim Loan 004509/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ
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198 Nguyễn Thanh Phong 005141/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

199 Nguyễn Thị Liên 004730/KH-CCHC

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

200 Trương Thanh Bích Thảo 0002702/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

201 Lê Ngọc Khê 0003893/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

202 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 0002730/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

203 Nguyễn Thị Thùy Ngân 006723/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

204 Phạm Hùng 0003334/KH-CCHC

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

205 Phan Thị Ngọc Trinh 0001831/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

206 Võ Trang Đài
0002722/KH-CCHN 

007124/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp -Khám 

bệnh,chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

207 Ca Hảo Hoàng Yến 006202/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ
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208
Huỳnh Thị 

Kim
Ngân 0001869/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

209 Huỳnh Tường Văn 006875/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

210 Nguyễn Anh Khoa 0002776/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

211 Nguyễn Thị Vân Hoa 0002709/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

212 Phan Thị Lệ Uyên 0002713/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

213 Nguyễn Minh Nhật đang làm CCHN Toàn thời gian Y sĩ

214
Nguyễn Phương Hoài 

Bão
Trinh 0003483/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

215 Cao Thị Bích Thuận 0002615/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

216 Lê Nguyễn Đăng Khoa 0002534/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

217 Nguyễn Thị Bích Đào
0003319/KH-CCHN  

007133/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp -Khám 

bệnh,chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian Bác sĩ KBCB

218 Lê Thị Thành Tuyết 0001830/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh
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219 Nguyễn Đình Tùng 0002609/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

220 Nguyễn Vũ Anh Duy 005129/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

221 Phan Khánh Hà 006314/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

222 Trần Thị Kim Thoa 006912/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

223 Lê Thị Kim Trang 0002711/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

224 Nguyễn Thị Thanh Chung 0002721/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

225
Trần Ng. Trong T. 

Thanh 
Thủy 0003320/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

226 Nguyễn Phạm Huyền Lam 005730/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

227 Nguyễn Thị Minh Huệ 0001834/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

228 Phạm Thị Thúy Dung 000362/KH-CCHN
Dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp
Toàn thời gian ĐDTH

229 Trần Thị Thọ 0002607/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ
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230 Trần Vĩnh Nguyện 006400/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

231 Huỳnh Thị Kim Liên 0001828/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

232 Kiều Thị Mỹ Phượng 004698/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

233 Ngô Thị Thanh Tuyền 2549/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm Toàn thời gian KTV XN

234 Nguyễn Minh Hiếu 0004368/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

235
Nguyễn Phương 

Hoàng 
Thúy 0001928/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

236 Phạm Thị Như Ý 0001872/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

237 Võ Thị Hiếu 
684/
KH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội Nhi Toàn thời gian
Bác sĩ-BSCKI Trưởng TYT 

Diên Sơn

238 Đỗ Thị Diễm Mơ 006937/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

239 Hoàng Tố Nga 0001811/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

240 Nguyễn Phúc Quý Thành 005123/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ
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241 Nguyễn Thị Kim Ngân 0001835/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

242 Bùi Thị Thanh Hoa 0001827/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

243 Nguyễn Thị Hà 0001912/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

244 Nguyễn Thị Hoa 0001852/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

245 Trịnh Đình Song Huy 006722/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

246 Hồ Thị Thu Trâm 0003499/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

247 Nguyễn Thị Hải 004871/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

248 Trần Thị Kim Chi 0002606/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

249 Trần Thị Phượng Kiều 0002611/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

250 Lê Đình Quỳnh Ni 0002620/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

251 Nguyễn Cao Thạnh 0002613/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

Page 22 of 25



252 Nguyễn Phượng Oanh 0002712/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

253 Phạm Thị Nhất 004948/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

254 Huỳnh Thị Hạ Vi 006817/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

255 Lê Bá Nhân 006726/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

256 Lê Thị Thanh Thúy 0003442/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

257 Nguyễn Thị Minh Trang 004762/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

258 Phan Thị Tuyết Nhung 0003389/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

259 Võ Thị Tuyết Oanh 0000683/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội Nhi Toàn thời gian
Bác sĩ-BSCKI Trưởng TYT 

Diên Xuân

260 Bùi Thị Huyền Trân 0002706/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Y tá TH

261 Huỳnh Thị Phượng 0002700/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh
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262 Lê Văn Phong 006324/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

263 Bùi Quang Huy 0002605/KH-CCHN

KB, CB đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, TYT cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

264 Mang Văn Minh 006008/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

265 Ngô Võ Anh Cường 001426/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

266 Nguyễn Nhật Linh 0002714/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

267 Nguyễn Phú Quang 0002703/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

268 Lê Thị Hoàng Anh 0002707/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian ĐDTH

269 Lý Ngọc Thoa 002618/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại BV huyện, trạm xá, 

TYT cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm, chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Toàn thời gian Y sĩ

270 Nguyễn Đăng Trường Thi 002032/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KC,CB thông thường theo 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh NN Bác sĩ, BSYHDP, Y sĩ

Toàn thời gian Y sĩ

271 Nguyễn Thái Thái Huyền 0001868/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng
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272 Nguyễn Vạn Phong Uyên 0001873/KH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Toàn thời gian Điều dưỡng

273 Tạ Thị Minh Thu 0002701/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Toàn thời gian Hộ sinh

Nguyễn Thị Diệu Hương

KT. GIÁM ĐỐC

Diên Khánh,ngày 27 tháng  3  năm 2020

PHÓ GIÁM ĐỐC

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB

Tổng cộng: 273
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